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A. NỘI DỤNG ÔN TẬP

I. ĐẠI SỐ

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

1. Tập hợp và các phép toán trên các tập hợp

2. Các tập hợp con của tập hợp số thực

Chương 2: Hàm số bậc nhất – Hàm số bậc hai

1. Tập xác định của hàm số

2. Tính chẵn – lẻ của hàm số 

3. Hàm số bậc nhất (Tìm hàm số bậc nhất, sử dụng điều kiện song song, vuông góc của các đường thẳng,…)

4. Hàm số bậc hai (Tìm đỉnh, trục đối xứng, bảng biến thiên, vẽ đồ thị, hàm bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối,…)

Chương 3: Phương trình – hệ phương trình

1. Điều kiện xác định của phương trình

2. Phương trình tương đương; Phương trình hệ quả; Phép biến đổi tương đương

3. Phương trình bậc nhất; Phương trình bậc hai; Định lý Viéte

4. Phương trình quy về bậc nhất – bậc hai (Chứa ẩn ở mẫu, bậc ba, bậc 4 trùng phương, vô tỷ)

5. Hệ phương trình (Phương pháp thế, cộng đại số; Hệ đối xứng)

II. HÌNH HỌC

Chương 1: Véc tơ

1. Tổng và hiệu của hai véc tơ (Chứng minh đẳng thức véc tơ; tính độ dài véc tơ tổng – hiệu)

2. Tích của véc tơ với một số (Chứng minh đẳng thức véc tơ; Phân tích một véc tơ theo hai véc tơ không cùng phương; Tính độ dài)

3. Hệ trục tọa độ (Sử dụng điều kiện hai véc tơ bằng nhau; hai véc tơ cùng phương; Độ dài của véc tơ; Công thức tọa độ của trung điểm, trọng tâm)

Chương 2: Tích vô hướng và ứng dụng

1. Giá trị lượng giác góc 
[image: image1.wmf]0180
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 (Các hệ thức cơ bản, tính chất các góc bù nhau, đối nhau)

2. Tích vô hướng (Sử dụng biểu thức độ dài của tích vô hướng; Sử dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng, tìm góc giữa hai đường thẳng; giữa hai véc tơ)

B. BÀI TẬP ÔN TẬP

‡‡‡‡‡‡‡‡
I. PHẦN TỰ LUẬN

†ĐẠI SỐ†
Chương 2. Hàm số - hàm số bậc nhất – hàm số bậc hai

1. Hàm số.

Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau. 

a) 
[image: image2.wmf](

)

1

21

y

xx

=

+-


b) 
[image: image3.wmf]41

yxx

=-++


c) 
[image: image4.wmf]3

3

2221

yxxx

=+-++


Bài 2. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau.
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2. Hàm số bậc hai.

Bài 3. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số.
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Bài 4. Tìm parabol 
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, biết rằng parabol đi qua điểm 
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Bài 5. Tìm parabol 
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Bài 6. Xác định parabol 
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 biết rằng 
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 đi qua điểm 
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 và có trục đối xứng là 
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Bài 7. Cho parabol 
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. Tìm các hệ số 
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 biết hàm số đạt giá trị nhỏ nhất 
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CHƯƠNG 3. Phương trình bậc nhất – bậc hai và Phương trình quy về phương trình bậc nhất – bậc hai.

1. Phương trình bậc nhất – bậc hai

Bài 8. Tìm 
[image: image24.wmf]m

 để  phương trình 
[image: image25.wmf]2
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a) Có nghiệm kép. 

b) Có hai nghiệm phân biệt

c) Có hai nghiệm dương phân biệt

d) Có hai nghiệm trái dấu

e) Có hai nghiệm cùng dấu

f) Có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 
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Bài 9. Cho phương trình 
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 có hai nghiệm thực dương 
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 Chứng minh rằng 
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2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai.

Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Phương trình bậc cao

Bài 10. Giải các phương trình sau
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Bài 11. Tìm 
[image: image35.wmf]m

 để phương trình 
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(*) có ba nghiệm dương phân biệt.

Phương trình vô tỷ (chứa căn thức)

Bài 12. Giải các phương trình sau

a) 
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Bài 13. 

a) Tìm m để phương trình 
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 có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm 
[image: image44.wmf]m

 để phương trình 
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 có nghiệm.

c) Tìm 
[image: image46.wmf]m

 để phương trình  
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 có nghiệm.

†HÌNH HỌC†
Bài 14. Cho 4 điểm A, B, C, D. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh.
a) Nếu 
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b) 
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c) Gọi G là trung điểm của IJ. Chứng minh. 
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Bài 15. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB, D là trung điểm của BC, N là điểm thuộc AC sao cho 
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. K là trung điểm của MN. Phân tích vectơ.
a) 
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Bài 16. Cho 
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a) Tìm toạ độ của vectơ 
[image: image60.wmf]235

dabc

=-+

rr

rr

.

b) Tìm 2 số m, n sao cho. 
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c) Biểu diễn vectơ 
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Bài 17. Cho tam giác ABC có A(1; 2), B(–2; 6), C(9; 8).

a) Tính 
[image: image63.wmf].
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. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Tính chu vi, diện tích tam giác ABC.

c) Tìm toạ độ điểm M trên Oy để B, M, A thẳng hàng.

d) Tìm toạ độ điểm D để ABDC là hình chữ nhật.

e) Tìm toạ độ điểm I thoả 
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f) Phân tích vectơ 
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II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (60 câu Đại số - 40 câu Hình học).

1. Mệnh đề tập hợp.

Câu 1. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp 
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Câu 2. Cho 
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Câu 3. Cho hai tập 
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Tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập 
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D. Không có.
Câu 4. Cho các tập hợp 
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[image: image88.wmf]Ç

B là một khoảng

A. 
[image: image89.wmf]410

m

-<<


B. 
[image: image90.wmf]42

m

-<£


C. 
[image: image91.wmf]410

m

-££


D. 
[image: image92.wmf]42

m

-<<


Câu 5. Cho các tập hợp
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2. Hàm số bậc nhất.

Câu 6. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 
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Câu 7. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 
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Câu 8. Cho hai đường thẳng 
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 lần lượt có phương trình. 
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A. Song song nhau
B. cắt nhau tại 1 điểm
C. vuông góc nhau
D. trùng nhau

Câu 9. Cho hàm số 
[image: image117.wmf]24
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. Bảng biến thiên nào sau đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho ?

A. [image: image118.png]



B. [image: image119.png]





C. [image: image120.png]
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Câu 10. Cho phương trình 
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. Khi đó.
A. Với 
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 thì PT đã cho là phương trình của đường thẳng song song với trục Ox.

B. Với 
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 thì PT đã cho là phương trình của đường thẳng song song với trục Ox.

C. Với 
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 thì PT đã cho là phương trình của đường thẳng song song với trục Ox.

D. Với 
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 thì PT đã cho là phương trình của đường thẳng song song với Ox.

3. Hàm số bậc hai.

Câu 11. Cho hàm số 
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. Trong các mệnh để sau đây, tìm mệnh đề đúng?

A. y tăng trên khoảng 
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B. y giảm trên khoảng 
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C. Đồ thị của y  có đỉnh 
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D. y tăng trên khoảng 
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Câu 12. Hàm số 
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. Khi đó.
A. Hàm số đồng biến trên 
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B. Hàm số nghịch biến trên 
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C. Hàm số đồng biến trên 
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D. Hàm số nghịch biến trên 
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Câu 13. Cho parabol 
[image: image145.wmf](
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. Khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau là.
A. 
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 cắt trục tung tại điểm 
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D. Cả A, B, C, đều đúng.

Câu 14. Cho Parabol 
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 biết rẳng parabol đó cắt trục hoành tại 
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. Parabol đó là.
A. 
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Câu 15. Cho parabol 
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 biết rằng parabol đó đi qua hai điểm 
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A. 
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Câu 16. Cho Parabol 
[image: image166.wmf](
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 biết rằng Parabol đó đi qua hai điểm 
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. Parabol đó là. 

A. 
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Câu 53. Cho hệ phương trình 
[image: image410.wmf](

)

(

)

42

1

mxmy

mxyy

ì

++=

ï

í

+=-

ï

î

. Để hệ này vô nghiệm, điều kiện thích hợp cho tham số 
[image: image411.wmf]m

 là .
A. 
[image: image412.wmf]0

m

=

 

B. 
[image: image413.wmf]1

m

=

 hay 
[image: image414.wmf]2.

m

=

 


C. 
[image: image415.wmf]1

m

=-

 hay 
[image: image416.wmf]1

.

2

m

=

 

D. 
[image: image417.wmf]1

2

m

=-

 hay 
[image: image418.wmf]3.

m

=
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6. Bất đẳng thức

Câu 56. Tìm mệnh đề đúng?
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Câu 59. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
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Câu 60. Mệnh đề nào sau đây sai?
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7. Véc tơ

Câu 61. Hai véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là.
A. Hai véc tơ bằng nhau.

B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ cùng hướng.
D. Hai véc tơ cùng phương.

Câu 62. Hai véctơ bằng nhau khi hai véctơ đó có.
A. Cùng hướng và có độ dài bằng nhau.
B. Song song và có độ dài bằng nhau.

C. Cùng phương và có độ dài bằng nhau.
D. Thỏa mãn cả ba tính chất trên.
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Câu 86. Trong mặt phẳng 
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